
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 15126006 DH15SHA Phan Thị Ngọc ánh 8 6.5 6.8
2 15127005 DH15MT Nguyễn Thị Ngọc Bích 9 5.5 6.2
3 15132003 DH15SP Nguyễn Thị Ngọc Bích 5 2.5 3.0
4 15113010 DH15NHB Nguyễn Hữu Quốc Cường 8 8 8.0
5 15163009 DH15ES Lê Thị Phương Dung 10 5.5 6.4
6 15132019 DH15SP Lê Văn Dũng 5 3 3.4
7 15163011 DH15ES Đặng Lê Quang Duy 7 7.5 7.4
8 15126025 DH15SHA Bùi Thị Mỹ Duyên 10 7.5 8.0
9 15126027 DH15SHA Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10 8.5 8.8

10 15130042 DH15DTB Trần Thị Mỹ Duyên 7 4 4.6
11 15163003 DH15ES Hoàng Ngọc Trang Đài 7 5.5 5.8
12 15130029 DH15DTB Phạm Văn Đạt 5 5.5 5.4
13 15127009 DH15MT Trát Hồng Đạt 7 4.5 5.0
14 15163015 DH15ES Vũ Thanh Hà 5 5.5 5.4
15 15126034 DH15SHB Lê Nguyễn Anh Hào 8 7.5 7.6
16 15113040 DH15NHB Phạm Đại Hiệp 2.5 2.0
17 15130062 DH15DTA Lê Thanh Hoài 8 4.5 5.2
18 15132032 DH15SP Nguyễn Thị Thu Hồng 7 8.5 8.2
19 15130066 DH15DTB Chu Ngọc Hùng 6 6 6.0
20 15132034 DH15SP Huỳnh Trí Hùng 5 2.5 3.0
21 15120062 DH15KT Trần Ngọc Hùng 5 4.5 4.6
22 15163023 DH15ES Trương Tấn Hùng 9 4.5 5.4
23 15114066 DH15LN Lê Minh Hưởng 7 5.5 5.8
24 15122088 DH15TM Nguyễn Đăng Khoa 10 8 8.4
25 15122094 DH15QT Lê Thị Anh Kim 5 5.5 5.4
26 15130082 DH15DTC Nguyễn Quốc Kỳ 7 4.5 5.0
27 15124136 DH15QD Nguyễn Thị Thanh Lan 7 4 4.6
28 15126057 DH15SHA Lê Minh Lâm 7 6 6.2
29 15116076 DH15NY Hà Thị Kim Liễu 9 6.5 7.0
30 15126065 DH15SHA Lê Thị Khánh Linh 5 5.5 5.4
31 15130098 DH15DTA Phạm Thị Ngọc Mai 7 5.5 5.8
32 15126195 DH15SHA Xích Thị Hồng Mai 10 6 6.8
33 15113065 DH15NHA Nguyễn Công Minh 10 8 8.4
34 15132057 DH15SP Nguyễn Hồ Duy Nam 6 4.5 4.8
35 15126081 DH15SHA Nguyễn Phương Nam 7 4 4.6
36 15130107 DH15DTC Lê Thị Thu Ngân 8 4 4.8
37 15126089 DH15SHA Nguyễn Thị Kim Ngân 8 4 4.8
38 15145047 DH15BV Nguyễn Thị Thanh Ngân 10 6.5 7.2
39 15130118 DH15DTB Võ Thị Cẩm Nguyên 8 6 6.4
40 15114110 DH15LN Trần Văn Nhân 5 2.5 3.0
41 15130127 DH15DTB Phạm Anh Nhật 10 6 6.8
42 15125151 DH15DD Huỳnh Thị Kim Nhi 6 6.5 6.4
43 15122144 DH15TM Nguyễn Thị Bình Nhi 2 3.5 3.2
44 15126100 DH15SHA Phạm Thị Thu Nhi 7 6 6.2
45 15126105 DH15SHA Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 9 8.6
46 15130131 DH15DTA Trương Thị Hồng Nhung 8 5 5.6
47 15163054 DH15ES Phạm Đức Phước 9 7 7.4
48 15130142 DH15DTC Chung Thị Quế Phương 8 5.5 6.0



49 15122165 DH15TC Lê Thị Phương
50 15125175 DH15VT Phạm Lệ Phương 7 7.5 7.4
51 15130146 DH15DTA Võ Thị Tuyết Phương 7 7 7.0
52 15114126 DH15QR Rơ Ong Ka Ples 5 5 5.0
53 15125180 DH15DD Trần Thái Duy Quang 9 7.5 7.8
54 15125185 DH15DD Lưu Thị Quỳnh 9 6 6.6
55 15125187 DH15VT Nguyễn Thị Như Quỳnh 9 7.5 7.8
56 15125188 DH15VT Triệu Thị Gia Quỳnh 6 4.5 4.8
57 15130154 DH15DTB Nguyễn Đình Sơn 5 7.5 7.0
58 15125191 DH15DD Nguyễn Ngọc Sơn 7 4.5 5.0
59 15130168 DH15DTC Nguyễn Ngọc Tạo 9 5 5.8
60 15123080 DH15KE Trần Thị Minh Tâm 9 4 5.0
61 12131200 DH12CH Đỗ Văn Thái 5 4 4.2
62 15132097 DH15SP Lê Thị Yến Thanh 5 2 2.6
63 15114146 DH15QR Trần Liên Thanh 7 4.5 5.0
64 15132101 DH15SP Lê Thị Thanh Thảo 5 1.0
65 15130176 DH15DTA Trần Quang Thiện 7 4.5 5.0
66 15117070 DH15CT Bành Thị Lệ Thu 7 6.5 6.6
67 15117072 DH15CT Nguyễn Đoàn Anh Thư 6 1.2
68 13115116 DH13GB Nguyễn Hoàng Thương 5 2.5 3.0
69 15116159 DH15NY Nguyễn Thị Mai Thương 5 4 4.2
70 15126207 DH15SHB Nguyễn Thị Ngọc Thy 5 4.5 4.6
71 15125247 DH15VT Trần Thị Thủy Tiên 6 4 4.4
72 15163075 DH15ES Đặng Quốc Tiến 7 4 4.6
73 15130194 DH15DTB Lê Văn Tiến 5 1.0
74 15155068 DH15KN Phạm Thị Kim Tiến 2 4.5 4.0
75 15122224 DH15TC Lâm Phương Toàn 10 6.5 7.2
76 15113122 DH15NHB Trần Minh Toàn 5 5 5.0
77 15120189 DH15KM Đinh Thị Trang 7 4 4.6
78 15149151 DH15QM Huỳnh Thị Mỹ Trang 6 6.5 6.4
79 15127137 DH15MT Nguyễn Thị Thùy Trang 9 6 6.6
80 15145078 DH15BV Nguyễn Tuyết Trân 10 3.5 4.8
81 15130202 DH15DTB Nguyễn Công Trí 6 7 6.8
82 15130203 DH15DTB Nguyễn Thanh Trí 7 5.5 5.8
83 15113131 DH15NHA Lư Tiến Trình 10 6.5 7.2
84 15130207 DH15DTB Nguyễn Văn Trọng 5 6 5.8
85 15125274 DH15VT Trần Trung Trực 9 7 7.4
86 15145085 DH15BV Trần Nguyên Tú 10 3.5 4.8
87 15130217 DH15DTA Lê Anh Tuấn 7 1.4
88 15123116 DH15KE Nguyễn Thị Thu Tuyền 5 4 4.2
89 15125278 DH15DD Trịnh Ngọc Tuyền 6 7 6.8
90 15125279 DH15DD Nguyễn Ngọc Duy Uyên 8 7 7.2
91 15125281 DH15DD Nguyễn Thị Hồng Vân 6 6 6.0
92 15130235 DH15DTB Nguyễn Quốc Vũ 6 4 4.4
93 15125285 DH15VT Đặng Võ Nhật Vy 7 6.5 6.6
94 15125290 DH15VT Trương Thị Tường Vy 9 6 6.6
95 15117088 DH15CT Huỳnh Lê Anh Xuân 6 7 6.8


